


















Stt Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)  

Số giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

I
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam
16/11/2009 Công ty mẹ

1 Vũ Minh Công Chủ tịch HĐQT 

036079004559, 

19/06/2017, Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú & DLQG về 

dân cư 

H10 đường 

Ông Ích 

Khiêm, P.9, 

VT

16/6/2020 28/3/2022

 Miễn nhiệm để 

nhận nhiệm vụ 

mới 

Người nội bộ

2 Nguyễn Đức Tuấn 045C-306475 Chủ tịch HĐQT 

42075000579, 16/3/2020, 

Cục CS QL HC về trật tự 

xã hội

D1406, chung 

cư 

PetroVietNam 

Landmark, 69 

Mai Chí Thọ, P. 

An Phú, Q.2, 

TP.HCM

28/3/2022 29/11/2022

 Miễn nhiệm 

theo nguyện 

vọng cá nhân 

Người nội bộ

3 Hồ Sỹ Hoàng Chủ tịch HĐQT 

42072000394, 28/02/2020, 

Cục Cảnh sát

QLHC và TTXH

124. Tôn Đức 

Thắng, P9, TP 

Vũng Tàu

29/11/2022 Người nội bộ

4 Trần Vũ Phượng 045C154386
TV HĐQT, Giám 

đốc

038066008831, 

17/06/2020, Cục CS QL 

HC về trật tự xã hội

74 Chu Mạnh 

Trinh, P.8, 

Vũng Tàu

TV HĐQT từ 

30/6/2021, làm 

Giám đốc từ 

17/5/2021

Thôi làm TV 

HĐQT từ 

19/7/2022

Tập trung 

nhiệm vụ Giám 

đốc Công ty

Người nội bộ

5 Mai Đình Bảo 
045C150970

 PSI 

TV HĐQT, Phó 

giám đốc 

273044496, 03/4/2006, BR-

VT

10 Nguyễn 

Văn Cừ, Vũng 

Tàu

Làm TV 

HĐQT từ 

30/6/2021, làm 

P. Giám đốc từ 

1/2011

Thôi làm TV 

HĐQT từ 

19/7/2022

Tập trung 

nhiệm vụ Phó 

giám đốc Công 

ty

Người nội bộ
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Stt Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)  

Số giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

6 Nguyễn Hoài Nam TV HĐQT

001077010044, 5/5/2016, 

Cục Cảnh sát QLHC và 

TTXH

P.209, tập thể 

125c, ngách 

33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. 

Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, 

HN

19/7/2022 Người nội bộ

7 Lê Hưng TV độc lập HĐQT

1074004417, 14/04/2015, 

Cục CS ĐKQL CT và 

DLQG về DC

H3-4, Lô M2, 

Chung cư 

Starhill, Phú 

Mỹ Hưng, P. 

Tân Phú, Q.7, 

TP.HCM

19/7/2022 Người nội bộ

1 Phạm Quốc Trung  045C103851 Phó giám đốc 

036061001008, 12/5/2016, 

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

& DLQG về dân cư 

135 Nguyễn 

Thái Học,

 P.7, TP. Vũng 

tàu 

09/2009 01/05/2022 Nghỉ hưu Người nội bộ

2 Vũ Đức Long Phó giám đốc
012899664, 17/7/2012, Hà 

Nội

C3a.06 Chung 

cư ParcSpring, 

537 Nguyễn 

Duy Trinh, Q2, 

TP HCM

19/05/2021 Người nội bộ

3 Huỳnh Đình Việt Phó giám đốc

051076002908, 12/5/2016, 

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

& DLQG về dân cư 

60/5/20B, Lê 

Thánh Tông, 

phường Thắng 

Nhất, TP Vũng 

Tàu

14/02/2022 Người nội bộ

4 Phạm Văn Thu Phó giám đốc
121430775, 24/10/2015, 

CA Bắc Giang

35G đường 30/4, 

P.9,TP. Vũng 

Tàu 

18/11/2022 Người nội bộ

III. Ban điều hành

IV. Ban kiểm soát
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Stt Tên tổ chức/ cá nhân

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)  

Số giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty

1 Nguyễn Thị Phượng C151387
Trưởng ban Kiểm 

soát

273099388, 04/12/2014, 

BR-VT

07 lô P Lương 

Thế Vinh, P.9, 

VT

30/6/2021 Người nội bộ

2 Nguyễn Mậu Thơ 

018C911686; 

018C911686 M

CK An Bình

Thành viên BKS

044063000834, 5/2/2018, 

Cục trưởng Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG về dân 

cư

20 Lê Thị 

Riêng, V.Tàu
16/06/2020 Người nội bộ

3 Hoàng Phương Ngọc 
045C 156388 

PSI
Thành viên BKS

273258469, 6/9/2011, BR-

VT

31 Tôn Thất 

Thuyết - P9, 

Vũng Tàu

16/06/2020 19/7/2022

 Miễn nhiệm 

theo nguyện 

vọng cá nhân 

Người nội bộ

4 Vũ Thị Châm 040C005518 Thành viên BKS
13297410, 4/17/2010, CA 

Hà Nội

  C3 Thái 

Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội

19/7/2022 Người nội bộ

4 Đàm Quang Hưng Phụ trách TCKT
027064000221, 4/3/2019, 

Cục CSTT

27 Lô Q, 

Lương Thế 

Vinh, P.9, 

Vũng Tàu

5/7/2021 Người nội bộ

1 Huỳnh Thị Lan Hương
021C0190053 tại 

Vndirect

Người quản trị 

Công ty

025828649, 11/13/2013, 

TP. HCM

290/188B Nơ 

Trang Long, 

BT, TP. HCM

26/11/2019 Người nội bộ

VI. Thư ký - Người quản trị Công ty

V. Phụ trách tài chính kế toán
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

I-   Người có liên quan đến thành viên HĐQT:

1 Hồ Sỹ Hoàng Chủ tịch HĐQT 

42072000394, 

28/02/2020, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

124. Tôn Đức Thắng, 

P9, TP Vũng Tàu

Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí VN

Tầng 25, Toà nhà 

CEO, Đường Phạm 

Hùng Từ Liêm Hà 

Nội 

             6,200,000 31.00             

1.1 Hồ Sỹ Dục

273429019, 

22/10/2008, CA 

tỉnh BRVT

150 Tràn Phú Phường 

5, TP Vũng tàu
 0 Cha đẻ

1.2 Lê Thị Long

273321655, 

19/02/2006, CA 

tỉnh BRVT

150 Tràn Phú Phường 

5, TP Vũng tàu
 0  Mẹ đẻ 

1.3 Lê Duy Chỉnh

300449001624,

43467, Cục 

Cảnh sát QLHC 

10 Võ trường Toản, 

phường 9, TP Vũng 

Tàu

 0 Bố vợ

1.4 Lê Thị Phương

273468246, 

22/6/2010, CA 

tỉnh BRVT

124. Tôn Đức Thắng, 

P9, TP Vũng Tàu
 0 Vợ

1.5 Hồ Sỹ Hoàng Sơn

77201001814, 

15/08/2016, cục 

CSĐKQL và 

DLQG về Dân 

cư

124. Tôn Đức Thắng, 

P9, TP Vũng Tàu
 0 Con

PHỤ LỤC 2
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.6 Hồ Sỹ Hoàng Hải

77204001228, 

01/9/2019, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

124. Tôn Đức Thắng, 

P9, TP Vũng Tàu
 0 Con

1.7 Hồ Sỹ Huy

B2876649, 

19/01/2010, SỨ 

Quán VN tại 

LB Nga

Liên Bang Nga  0 Anh trai

1.8 Hồ Sỹ Hiệp

273124114, 

22/6/2012, CA 

tỉnh BRVT

150 Tràn Phú Phường 

5, TP Vũng tàu
 0 Em trai

1.9 Đặng Thị Thanh

273604879,408

54,CA tỉnh 

BRVT

150 Tràn Phú Phường 

5, TP Vũng tàu
 0 Chị Dâu

1.10 Võ Thị Anh

273661560, 

28/03/2013, CA 

tỉnh BRVT

150 Tràn Phú Phường 

5, TP Vũng tàu
 0 Em dâu

2 Nguyễn Hoài Nam TV HĐQT

001077010044, 

5/5/2016, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

P.209, tập thể 125c, 

ngách 33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, HN

Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí VN

Tầng 25, Toà nhà 

CEO, Đường Phạm 

Hùng Từ Liêm Hà 

Nội 

             4,000,000 20.00             

2.1 Lê Thị Bích Được
1156004789, 

CA Hà Nội

P.209, tập thể 125c, 

ngách 33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, HN

 0 Mẹ
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.2 Đặng Thị Tuyết Nhung
1178007966, 

CA Hà Nội

P.209, tập thể 125c, 

ngách 33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, HN

 0 Vợ

2.3 Nguyễn Đặng Bảo Tâm
1304004017, 

CA Hà Nội

P.209, tập thể 125c, 

ngách 33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, HN

 0 Con gái

2.4 Nguyễn Minh Sơn
1209063131, 

CA Hà Nội

P.209, tập thể 125c, 

ngách 33, ngõ Hòa 

Bình 7, P. Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, HN

 0 Con trai

2.5 Nguyễn Thúy Hằng
1182031077, 

CA Hà Nội

CC Skylight,Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

 0 Em gái

2.6 Bùi Tuyết Nga
10182151, CA 

Hà Nội

Định Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội
 0 Mẹ vợ

2.7 Đặng Thị Vương Nga
1170007651, 

CA Hà Nội

328 Bà Triệu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
 0 Chị vợ

2.8 Đặng Thị Tuyết Lê
1174011991, 

CA Hà Nội

Ngõ 41 Thái Hà, Đống 

Đa, Hà Nội
 0 Chị vợ

3 Lê Hưng TV độc lập HĐQT

001074004417, 

14/04/2015, 

Cục CS ĐKQL 

CT và DLQG 

về DC

H3-4, Lô M2, Chung 

cư Starhill, Phú Mỹ 

Hưng, P. Tân Phú, 

Q.7, TP.HCM

 0 

3.1 Đinh Thị Bắc

008151000018, 

6/3/2016, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

H3-4, Lô M2, Chung 

cư Starhill, Phú Mỹ 

Hưng, P. Tân Phú, Q.7, 

TP.HCM

 0 Mẹ đẻ
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.2 Phí Việt Hạnh

001177000415, 

6/7/2013, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

H3-4, Lô M2, Chung 

cư Starhill, Phú Mỹ 

Hưng, P. Tân Phú, Q.7, 

TP.HCM

 0 Vợ

3.3 Lê Hạnh Linh

N1979196, 

4/12/2019, ĐSQ 

VN tại NZ

New Zealand  0 Con gái

3.4 Lê Phương Linh

001307037259, 

5/6/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

H3-4, Lô M2, Chung 

cư Starhill, Phú Mỹ 

Hưng, P. Tân Phú, Q.7, 

TP.HCM

 0 Con gái

3.5 Lê Hải

001087025695, 

25/7/2018, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

 0 Em trai

3.6 Phí Văn Hiển

026050000006, 

21/4/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

Nhà số 3 - BT2 khu 

biệt thự VINA CONEC 

3, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

 0 Bố vợ

3.7 Nguyễn Thị Xuyến

040151000336, 

10/3/2021, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

Nhà số 3 - BT2 khu 

biệt thự VINA CONEC 

3, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

 0 Mẹ vợ
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.8 Phí Thị Mỹ Hạnh

001184021688, 

22/11/2021, 

Cục Cảnh sát 

QLHC và 

TTXH

Chung cư Sky Park, 

Tháp A, số 3 Tôn Thất 

Thuyết, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

 0 Em vợ

II-    Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:

1 Trần Vũ Phượng 045C154386 Giám đốc

038066008831, 

17/06/2020, 

Cục CS QL 

HC về trật tự 

xã hội

74 Chu Mạnh Trinh, 

P.8, Vũng Tàu
 0 

1.1 Nguyễn Thị Thu Hà 

022470985 

ngày 21/3/1998, 

Tp. HCM

"  0 Vợ

1.2

Trần Nguyễn Anh Tuấn 

025667060 

ngày 4/6/2013, 

Tp. HCM

"  0 Con

1.3 Trần Nguyễn Phương Anh Còn nhỏ "  0 Con

1.4

Trần Thị Lan 

170208754 

ngày 4/2/1997, 

Thanh Hóa

Thanh Hóa  0 Chị

1.5 Trần Vũ Long 

170208952 

ngày 7/1/1997, 

Thanh Hóa

Thanh Hóa  0 Anh

1.6

Trần Thị Diệp

171485758 

ngày 19/9/1997 

tại Thanh Hóa

Thanh Hóa  0 Em 

1.7 Trần Thị Bích 

13245016 ngày 

11/11/2009 tại 

Hà Nội

Hà Nội  0 Em 
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2 Mai Đình Bảo 
045C150970

 PSI 

Phó giám đốc, Người 

được ủy quyền 

CBTT

273044496, 

03/4/2006, BR-

VT

10 Nguyễn Văn Cừ, 

Vũng Tàu
 0 

2.1 Dương Thị Diễm Thuý 

273344247, 

30/3/2006, BR-

VT

"  0 Vợ

2.2 Mai Dương Diễm My 

273445274, 

3/4/2008, BR-

VT

USA  0 Con

2.3 Mai Diễm Phương 

273497369, 

23/9/2009, BR-

VT

10 Nguyễn Văn Cừ, P9, 

VT
 0 Con

2.4 Mai Dương Bảo Ngọc Còn nhỏ "  0 Con

2.5 Mai Đình Xuân 

270453889, 

11/10/2004, 

Đồng Nai

Đồng Nai  0 Bố

2.6 Nguyễn Thị Di 

270458063, 

10/11/2004, 

Đồng Nai

Đồng Nai  0 Mẹ

2.7 Mai Thị Thu 

271640159, 

3/8/2000, Đồng 

Nai

Đồng Nai  0 Chị

2.8 Mai Thị Thu Hà 

270458023, 

31/8/2002, 

Đồng Nai

Đồng Nai  0 Chị

2.9 Mai Đình Vân 

271147816, 

9/8/2007, Đồng 

Nai

Đồng Nai  0 Em
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.10 Mai Thị Chi Liên 

270946962, 

13/5/2004, 

Đồng Nai

Đồng Nai  0 Em

2.11 Mai Thị Hà Tiên 

270910543, 

20/11/2003, 

Đồng Nai

USA  0 Em

2.12 Mai Phương Trang  

271054896, 

12/5/2005, 

Đồng Nai

Đồng Nai  0 Em

2.13 Dương Văn Nhạc USA  0 Bố vợ

2.14 Nguyễn Thị Dẫm USA  0 Mẹ vợ

3 Huỳnh Đình Việt Phó giám đốc 

051076002908, 

12/5/2016, Cục 

cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

& DLQG về 

dân cư 

60/5/20B, Lê Thánh 

Tông, phường Thắng 

Nhất, TP Vũng Tàu

 0 

3.1 Đặng Thị Vinh

273601320, 

01/03/2011, CA 

Tỉnh BRVT

"  0 Vợ

3.2 Huỳnh Đặng Minh Quân

051306000569, 

18/5/2020, Cục 

cảnh sát ĐKQL 

cư trú & DLQG 

về dân cư 

"  0 Con

3.3 Huỳnh Đình Minh Long Học sinh "  0 Con

3.4 Huỳnh Nam

051049002534, 

19/02/2022, 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú & 

DLQG về dân 

cư 

Xã Bình Dương, 

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

 0 Bố
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.5 Vỏ Thị Lắm

051150003671, 

12/08/2021, 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú & 

DLQG về dân 

cư 

"  0 Mẹ

3.6 Huỳnh Thị Linh

212052998, 

18/02/2012, CA 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

"  0 Em

3.7 Huỳnh Thị Loan

212096074 , 

13/8/3013, CA 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

"  0 Em

3.8 Huỳnh Đình Vương

212301202 , 

04/10/2008, CA 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

"  0 Em

4 Vũ Đức Long Phó giám đốc

012899664, 

17/7/2012, Hà 

Nội

C3a.06 Chung cư 

ParcSpring, 537 Nguyễn 

Duy Trinh, Q2, TP 

HCM

 0 

4.1 Nguyễn Thị Huế

12899510, 

09/11/2009, Hà 

Nội

"  0 Vợ

4.2 Vũ Khánh Hà Phương Học sinh "  0 Con
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

4.3 Vũ Khắc Tiệp

035044000423, 

31/05/2018, 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú & 

DLQG về dân 

cư 

"  0 Bố 

4.4 Lê Thị Hiền

042152000189, 

19/07/2018, 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú & 

DLQG về dân 

cư 

"  0 Mẹ

5 Phạm Văn Thu Phó giám đốc

121430775, 

24/10/2015, CA 

Bắc Giang

35G đường 30/4, 

P.9,TP. Vũng Tàu 
 0 

5.1 Phạm Dũng Quý Còn nhỏ

D106 chung cư Nam 

Long Ehome 2, Q.9, 

TP. Hồ Chí Minh

 0  Con ruột

5.2 Ngô Thị Hạnh
CMND mất, 

đang làm lại

Tiến Dũng – Yên Dũng 

– Bắc Giang
 0 Mẹ ruột

III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:

1 Nguyễn Thị Phượng C151387
Trưởng ban Kiểm 

soát

273099388, 

04/12/2014, BR-

VT

07 lô P Lương Thế 

Vinh, P.9, VT
 0 

1.1 Trần Đại Nghĩa

040070005455, 

27/4/2021, BR-

VT

"  0 Chồng

1.2 Trần Nguyễn Lan Anh

077198000339, 

19/7/2017, BR-

VT

"  0 Con
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.3 Trần Anh Tuấn

077203002543, 

23/4/2021, BR-

VT

"  0 Con

1.4 Nguyễn Thế Thanh

273448764, 

30/6/2012, BR-

VT

222, Tổ 7, ấp 5, xã 

Long Phước, Long 

Thành, Đồng Nai

 0 Bố

1.5 Nguyễn Thị Tài

272064787, 

12/10/2006, 

Đồng Nai

"  0 Mẹ

1.6 Nguyễn Thế Hải
040082007489, 

10/5/2021
"  0 Em

1.7 Nguyễn Thế Hưng
271696961, 

Đồng Nai

Tổ 2, ấp 5, Long 

Phước, Long Thành, 

Đồng Nai

 0 Em

1.8 Nguyễn Thế Bảo

271908830, 

2/8/2018, Đồng 

Nai

"  0 Em

1.9 Nguyễn Thế Chung
273673331, BR-

VT

929/39, đường 30/4, 

P.11, TP. Vũng Tàu
 0 Em

2 Nguyễn Mậu Thơ 

018C911686; 

018C911686 M

CK An Bình

Thành viên BKS

044063000834, 

5/2/2018, Cục 

trưởng Cục CS 

ĐKQLCT & 

DLQG về dân 

cư

20 Lê Thị Riêng, 

V.Tàu
 0 

2.1 Đặng Thị Thi 

273263869, 

29/7/2007, BR-

VT

"

 0 Vợ

2.2 Nguyễn Thị Thu Trang 

273537090, 

02/8/2010, BR-

VT

"

 0 Con
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

2.3 Nguyễn Quang Trung 

273641679, 

17/7/2014, BR-

VT

"

 0 Con

2.4 Nguyễn Mậu Thành 

201581374, 

03/08/2006, Đà 

Nẵng

Q. Ngũ Hành Sơn Đà 

Nẵng
 0 Anh

2.5 Nguyễn Thị Me 

190797543, 

12/04/2007, 

Quảng Bình

Duy Ninh , Quảng Bình  0 Chị

2.6 Nguyễn Thị Sim 

190797533, 

23/10/2007, 

Quảng Bình

Duy Ninh , Quảng Bình  0 Chị

2.7 Nguyễn Thị  Sáu

44166000282, 

02/12/2016, BR-

VT

21/9 Lưu Hữu Phước 

P9 V. Tàu
 0 Em

2.8 Nguyễn Thị Chiền 

190796975, 

17/03/1980, 

Quảng Bình

Duy Ninh , Quảng Bình  0 Mẹ

3 Vũ Thị Châm 040C005518 TV BKS

13297410, 

17/4/2010, CA 

Hà Nội

  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
2000 0.001

3.1 Nguyễn Kiều Hưng

013357351, 

10/7/2010, CA 

Hà Nội

  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
Chồng

3.2 Nguyễn Vũ Trâm Anh còn nhỏ
  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
Con gái

3.3 Nguyễn Vũ Minh Anh còn nhỏ
  C3 Thái Thịnh, Đống 

Đa, Hà Nội
Con gái
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

3.4 Vũ Thị Thành

034155003712, 

9/5/2017, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH'

Hưng Hà, Thái Bình Mẹ đẻ

3.5 Vũ Thị Lượt

034175005859, 

8/11/2017, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

TP Thái Bình Chị gái

3.6 Vũ Văn Duẩn

151150378, 

16/8/2007, CA 

Thái Bình

Hưng Hà, Thái Bình Anh trai

3.7 Đào Thị Kiều

033150000406, 

13/11/2015, 

Cục Cảnh sát 

QLHC và 

TTXH

TP Hưng Yên Mẹ chồng

3.8 Nguyễn Thị Kiều Oanh

033174010112, 

30/6/2022, Cục 

Cảnh sát QLHC 

và TTXH

Quảng Ninh Chị chồng

1 Huỳnh Thị Lan Hương

021C0190053 tại 

Vndirect

Người quản trị Công 

ty

025828649, 

11/13/2013, Tp. 

HCM

290/188B Nơ Trang 

Long, BT, TP. HCM

1.1 Liểu Huỳnh Thanh Tùng

273505604, 

25/6/2013, 

Vũng Tàu

427/2 Nguyễn An Ninh, 

P.9, Vũng Tàu
Con trai

IV. Người có liên quan đến người phụ trách quản trị Công ty
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.2 Liểu Hương Giang

273694143, 

14/4/2015, 

Vũng Tàu

" Con gái

1.3 Đào Thị Bích Liên 

02414100015, 

4/10/2016, Tp. 

HCM

290/188B Nơ Trang 

Long, BT, TP. HCM
Mẹ đẻ

1.4 Huỳnh Thị Hương Trà 

001169011439, 

15/9/2017, Tp. 

HCM

A3/11 Lầu 1, C/c KDC 

Miếu nổi, BT TP. HCM
Em gái

1.5 Huỳnh Thanh Long 

001071016715, 

30/3/2018, Tp. 

HCM

290/188B Nơ Trang 

Long, BT, TP. HCM
Em trai

1.6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 

025103137, 

2/5/2009, Tp. 

HCM

290/188B Nơ Trang 

Long, BT, TP. HCM
Em dâu

1.7 Huỳnh Thị Lan Anh 

04817700063, 

18/9/2017, Tp. 

HCM

68/7 Phùng Văn Cung, 

TP. HCM
Em gái

1 Đàm Quang Hưng Phụ trách TCKT

027064000221,

03/04/2019,Cục 

CSTT

27 Lô Q, Lương Thế Vinh, 

P.9, Vũng Tàu

1.1 Lê Thanh Hà 

033171000810,

04/11/2016,Cục 

CSTT

27 Lô Q, Lương Thế Vinh, 

P.9, Vũng Tàu
Vợ

1.2 Đàm Trung Hiếu 

273479906,27/4

/2009, BR-VT
" Con

1.3 Đàm Minh Hiển 

077203000009,

02/09/2017,Cục 

CSTT

" Con

V. Người có liên quan đến người phụ trách tài chính kế toán Công ty
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Stt Họ tên

Tài khoản giao 

dịch CK (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có)  

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú 

1.4 Phan Thị Lẫy 

125520079,14/7

/2009, Bắc Ninh

Song Liễu - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
Mẹ đẻ

1.5 Đàm Thị Khánh Vân 

145427767,25/8

/2006,Hưng 

Yên

Thị trấn Văn Lâm – Hưng 

Yên
Chị

1.6 Đàm Hồng Khánh

125500479,05/0

4/2009,Bắc 

Ninh

Thị trấn Hồ - Thuận Thành 

– Bắc Ninh
Chị

1.7
Đàm Thị Phụng

012617512,31/3

/2014,Hà Nội
Quận Long Biên – Hà Nội Chị

1.8 Đàm Thị Thanh Phương 

272015486,01/0

1/2006,Đồng 

Nai

Long Thành - Đồng Nai Em
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